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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tráng A Tếnh 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thái 

       Bà Nguyễn Thị Huyền 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Hà Văn Thiết, thư ký toà án  

nhân dân huyện Yên Châu. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu tham gia phiên  

toà: Bà Tường Thị Thủy, kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La, xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2017/TLST ngày 02/8/2017 đối 

với bị cáo sau đây: 

    Phan Văn H,  sinh ngày 16 tháng 3 năm 1983. Nơi ĐKNKTT: Bản T, xã N, 

huyện  C, tỉnh Sơn La, trình độ văn hoá lớp 11/12, nghề nghiệp trồng trọt. Dân tộc 

Kinh. Quốc tịch Việt Nam. Tôn giáo Không. 

Con ông Phan Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1946, 

Vợ: Hà Thị H - sinh năm 2000, con chưa có, hiện trú tại : Bản T, xã N, 

huyện C, tỉnh Sơn La.  

 Tiền án, tiền sự: không. Bị Bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/04/2017 cho 

đến ngày 14 tháng 7 năm 2017 được tại ngoại cho đến nay có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Phan Thị H, Nơi ĐKNKTT: Bản 

T, xã  N, huyện C, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Khoảng 14 giờ ngày 24/4/2017 Phan Văn H mang theo số tiền 2.000.000đ  

điều khiển xe máy BKS 26N1- 040.54 đi từ nhà xuống khu vực xã  L, huyện H, 

tỉnh Sơn La, H gặp và hỏi mua được 01 gói ma túy được gói bằng giấy nilon mầu 

trắng với giá 1.200.000 đồng của một phụ nữ không biết họ tên và địa chỉ, sau khi 



mua xong H đi vào bụi cây ven đường lấy ra một ít để sử dụng, số còn lại do giấy 

nilon màu trắng bị thủng nên H lấy giấy nilon màu xanh gói lại và mang về nhà 

giấu ở góc vườn nhà H. 

Khoảng 13 giờ ngày 26/4/2017 Nguyễn Văn H sinh năm 1978, trú tại bản K, 

xã N, huyện C, tỉnh Sơn La là đối tượng nghiện ma túy gọi điện thoại hỏi Phan 

Văn H có Herroin thì bán cho H trị giá 500.000đồng, H nhất trí và hẹn việc trao 

đổi mua bán ma túy vào hồi 14 giờ cùng ngày tại nhà văn hóa bản Cốc L, xã N, 

huyện C , tỉnh Sơn La,  Phan Văn H đã lấy số ma túy đang cất giấu tại góc vườn 

tách ra một ít gói vào giấy nilon màu xanh mang đi bán cho Nguyễn Văn H tại nhà 

văn hóa bản Cốc L và nhận đủ số tiền của Nguyễn Văn H mua ma túy là 500.000 

đồng. 

 Đến 19 giờ cùng ngày Phan Văn H lấy số hêroin còn lại cho vào túi quần  rồi 

điều khiển xe máy BKS 26N1 – 040.54 đi tìm con nghiện để bán kiếm lời thì bị tổ 

công tác Công an huyện C phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng gồm 

01 gói chất bột màu trắng có trọng lượng 0,575 gam và 2.000.000 đồng tiền ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó có 500.000 đồng là tiền do H bán ma túy cho 

Nguyễn Văn H mà có. 

Kết quả giám định số ma túy thu giữ của Phan Văn H là ma túy thuộc loại 

chất hêroin. 

  Do có hành vi trên, tại cáo trạng số 41/KSĐT ngày 02/8/2017 của viện 

kiểm sát nhân dân huyện  C đã truy tố bị cáo Phan Văn H về tội mua bán trái phép 

chất ma tuý theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo 

và đề nghị hội đồng xét xử. Áp dụng khoản 1 điều 194, điểm p khoản 1 điều 46 Bộ 

luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Văn H từ 24 đến 30 tháng tù. 

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo 

Vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b, c, đ khoản 2 

Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong mặt 

trước ghi vật chứng nhập kho tang vật vụ án Phan Văn H, 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Hphone vỏ màu vàng đen của Phan Văn H và 01 chiếc điện thoại 

di động viettel vỏ màu đỏ đen của Nguyễn Văn H. 

  Trả lại cho chị Phan Thị H 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại xe sirius 

màu đỏ BKS: 26N1 – 040.54. 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn 

đồng) của bị cáo Phan Văn H. Tạm giữ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm 

nghìnđồng) để dảm bảo thi hành án. 



Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Do nghiện ma túy và hám lời, bị cáo Phan Văn H đã đi mua ma túy về nhằm 

mục đích mang về sử dụng và bán kiếm lời, hành vi trên của bị cáo được chứng 

minh bằng các căn cứ sau: 

Biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang do tổ công tác Công an 

huyện  C lập hồi 19 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2017 đối với bị cáo Phan Văn H cùng 

vật chứng là 01 gói chất bột màu trắng được gói bằng giấy nilon màu xanh có tổng 

trọng lượng 0,575 gam. 

Tại bản kết luận giám định số 466/KLMT ngày 05/5/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận mẫu chất bột màu trắng ký hiệu H 

trong vụ án Phan Văn H gửi giám định là chất ma túy, loại chất Heroin. 

Lời khai của Nguyễn Văn H thừa nhận: Khoảng 13 giờ ngày 26/4/2017 

Nguyễn Văn H đã mua 01 gói heroin của Phan Văn H với giá 500.000đ để sử 

dụng, sau khi mua xong Nguyễn Văn H đã sử dụng hết số Heroin đã mua của H. 

Lời khai của bị cáo Phan Văn H tại phiên tòa: Thừa nhận phù hợp với lời 

khai của Nguyễn Văn H và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, do vậy có 

đủ căn cứ kết luận bị cáo Phan Văn H phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo 

quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 

năm tù. 

 Xét hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo là 

đối tượng nghiện ma túy đang được điều trị cai nghiện bằng Methadone, không 

những tiếp tục duy trì việc cai nghiện mà bị cáo còn tiếp tục đi mua ma túy nhằm 

để bán kiếm lời là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần lên mức án nghiêm khắc 

tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và 

phòng ngừa tội phạm chung. 

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

Sau khi phạm tội bị cáo khai báo thành khẩn, không có tiền án, tiền sự, tự 

thú hành vi phạm tội trước đó, mẹ bị cáo là người có công cách mạng được Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

chống mỹ cứu nước hạng ba và Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 

nhất,, cần áp dụng điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phần nào đối với bị cáo. 



Về hình phạt bổ sung, qua điều tra xác minh, bị cáo không có tài sản gì đáng 

giá, cần miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Vật chứng vụ án: 01 phong bì niêm phong mặt trước ghi vật chứng nhập kho 

tang vật vụ án Phan Văn H có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy sẩy 

ra ngày 26/4/2017, bên trong có mẫu H2 = 0,487 gam hêroin + 01 phong bì giấy 

màu trắng đã bóc mở + 01 mảnh giấy nilon màu xanh, mặt sau có tên, chữ ký của 

các thành phần tham gia niêm phong và 6 dấu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện C ở 4 góc phong bì, xét là vật chứng còn lại sau khi đã trích lấy 

mẫu gửi giám định là loại hàng Nhà nước cấm lưu hành trên thị trường cần tịch thu 

tiêu hủy. 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Hphone vỏ màu vàng đen, số IMEI 

357934060508131;  IMEI 357934060508149 đã qua sử dụng cũ của Phan Văn H 

là điện thoại bị cáo H đã dùng làm phương tiện liên lạc để bán ma túy cần tịch thu 

tiêu hủy. 

01 chiếc điện thoại di động viettel vỏ màu đỏ đen, số IMEI 

352761047635835 đã qua sử dụng cũ của Nguyễn Văn H là điện thoại của Nguyễn 

Văn H đã dùng làm phương tiện liên lạc để mua ma túy của bị cáo H, cần tịch thu 

tiêu hủy.  

  01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại xe Sirius màu đỏ BKS: 26N1 – 040.54; 

số khung: 017491, số máy142728, xe không có giấy tờ kèm theo, đã qua sử dụng 

cũ là xe bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội, đăng ký mang tên Phan Văn H, 

nhưng qua điều tra xác minh chiếc xe trên là xe máy của Phan Thị H (chị gái H), 

tại phiên tòa Phan Thị H xác định do Phan Văn H đang sống cùng mẹ là bà 

Nguyễn Thị H già yếu và có hoàn cảnh khó khăn nên Phan Thị H đã bỏ ra số tiền 

21.000.000 đồng mua chiếc xe trên tạm giao cho Phan Văn H để được đưa bà đi 

chữa bệnh, việc Phan Văn H sử dụng làm phương tiện phạm tội Phan Thị H không 

biết, cần trả lại chiếc xe máy trên cho Phan Thị H. 

Đối với số tiền 2.000.000 đồng thu giữ của bị cáo qua giám định là tiền thật, 

trong đó có 500.000đồng là tiền do bị cáo phạm tội mà có, cần tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước, số còn lại 1.500.000 đồng là tiền do gia đình bị cáo bán lợn mà có, 

cần trả lại cho bị cáo Phan Văn H. 

Về nguồn gốc chất ma túy bị cáo khai mua của một người phụ nữ tại xã L, 

huyện H, tỉnh Sơn La không biết họ tên và địa chỉ, do vậy Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện  C không có căn cứ để xác minh làm rõ. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Đối với Nguyễn Văn H là đối tượng nghiện ma túy, số lượng ma túy Nguyễn 

Văn H mua để sử dụng ít không thu giữ được, không đủ căn để khởi tố Nguyễn 



Văn H về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện C đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H là có 

căn cứ đúng pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn H phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm o, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Văn H 24 tháng tù, nhưng được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị 

tạm giữ, tạm giam (kể từ ngày 26/4/2017 đến ngày 14/7/2017) là 2 tháng 18 ngày, 

thời gian còn lại buộc bị cáo phải chấp hành tiếp là 21 tháng 12 ngày, thời hạn tính 

từ ngày bị cáo vào trại thụ hình. 

 2. Vật chứng vụ án: 

Áp dụng điểm a, b, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong mặt trước ghi vật chứng nhập kho 

tang vật vụ án Phan Văn H có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy sẩy 

ra ngày 26/4/2017, bên trong có mẫu H2 = 0,487 gam hêroin + 01 phong bì giấy 

màu trắng đã bóc mở + 01 mảnh giấy nilon màu xanh, mặt sau có tên, chữ ký của 

các thành phần tham gia niêm phong và 6 dấu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện C ở 4 góc phong bì, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Hphone 

vỏ màu vàng đen, số IMEI 357934060508131;  IMEI 357934060508149 đã qua sử 

dụng cũ của Phan Văn H và 01 chiếc điện thoại di động viettel vỏ màu đỏ đen, số 

IMEI 352761047635835 đã qua sử dụng cũ của Nguyễn Văn H. 

  Trả lại cho chị Phan Thị H 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại xe Sirius 

màu đỏ BKS: 26N1 – 040.54; số khung: 017491, số máy 142728, xe không có giấy 

tờ kèm theo. 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn 

đồng) của bị cáo Phan Văn H. 

Trả lại cho bị cáo Phan Văn H số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

 3. Án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Buộc bị cáo Phan Văn H phải chịu 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng) tiền 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 



 
Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh Sơn La;  

- Sở tư pháp tỉnh Sơn La; 

- VKS huyện Yên Châu; 

- Chi cục THA huyệnYên Châu; 

- CA huyện Yên Châu; 

- Trại giam; 

- Các bị cáo + Lưu; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Tráng A Tếnh 

 

  

 


